
BÁO CÁO 

Danh sách nhân lực tham gia phòng chống dịch (dự phòng) 

Thực hiện Công văn Số 385/SYT-TCCB, ngày 02/02/2021 của Sở Y tế Bình 

Định V/v đảm bảo nhân lực phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian nghỉ Tết 

Nguyên đán Tân Sửu, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng báo cáo 

danh sách nhân lực tham gia phòng chống dịch (dự phòng), cụ thể như sau: 

STT Họ và tên Chức danh Khoa ĐT Ghi chú 

1 Nguyễn Tấn Đạt Bác sĩ Nội TH 0934057919 Cơ sở 1 

2 
Nguyễn Thanh Thái 

Dương 
Bác sĩ Nội TH 0975464737 Cơ sở 1 

3 Nguyễn Thị Hải Yến Bác sĩ Nội TH 0362036116 Cơ sở 1 

4 Tạ Thị Ngọc Lan Điều dưỡng Nội TH 0372821289 Cơ sở 1 

5 Đoàn Thế Kim Ngân Điều dưỡng Nội TH 0965559300 Cơ sở 1 

6 Trần Hoài Thương Điều dưỡng Nội TH 0983009442 Cơ sở 1 

7 Phạm Thị Thấm Điều dưỡng 

Khám 

bệnh 

ĐKCC 

0378038077 Cơ sở 1 

8 Chu Thị Tâm Điều dưỡng 

Khám 

bệnh 

ĐKCC 

0905573608 Cơ sở 1 

9 Lê Thị Bích Giang Điều dưỡng Ngoại phụ 0972471687 Cơ sở 1 

10 Lê Khắc Duy Bác sĩ Ngoại phụ 0905403111 Cơ sở 1 

11 Trần Trung Nam Bác sĩ Ngoại phụ 0982298161 Cơ sở 1 

12 Nguyễn Thị Kiều Nhi Y sĩ Ngoại phụ 0762682636 Cơ sở 1 
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13 Nguyễn Châu Giang Điều dưỡng Ngoại phụ 0976994843 Cơ sở 1 

14 Phạm Thị Hạ Điều dưỡng Ngoại phụ 0986887863 Cơ sở 1 

15 Ngô Thị Hồng Nhung Bác sĩ Nhi 0905567968 Cơ sở 1 

16 Lê Minh Ngọc Thiện Bác sĩ Nhi 0962530487 Cơ sở 1 

17 Trương Thị Liễu Y sĩ Nhi 0935387499 Cơ sở 1 

18 Nguyễn Thị Thu Sang Điều dưỡng Nhi 0977443812 Cơ sở 1 

19 Nguyễn Thị Nụ Điều dưỡng Nhi 0989277797 Cơ sở 1 

20 Phan Nguyên Toàn 
Kỹ thuật 

viên 

CCDS 

PHCN 
0905251746 Cơ sở 1 

21 Đặng Quốc Tín Bác sĩ 
CCDS 

PHCN 
0911021191 Cơ sở 1 

22 Nguyễn Anh 
Kỹ thuật 

viên 

CCDS 

PHCN 
0968882073 Cơ sở 1 

23 Nguyễn Thị Kim Tiền 
Kỹ thuật 

viên 

CCDS 

PHCN 
0374626275 Cơ sở 1 

24 Phạm Lê Hoài Thu 
Kỹ thuật 

viên 

CCDS 

PHCN 
0935246335 Cơ sở 1 

25 Ngô Kiều Phúc Điều dưỡng 
CCDS 

PHCN 
0978741669 Cơ sở 1 

26 Nguyễn Văn Khoa Bác sĩ YHCT 0979358013 Cơ sở 2 

27 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hồng 
Bác sĩ YHCT 0344390095 Cơ sở 2 

28 
Nguyễn Xuân Như 

Quỳnh 
Y sĩ YHCT 0345243166 Cơ sở 2 

29 Lê Ngọc Thường Bác sĩ VLTL 0388577799 Cơ sở 2 

30 Lê Văn Trọng 
Kỹ thuật 

viên 
VLTL 0357773248 Cơ sở 2 



Danh sách nhân lực được điều động tham gia phòng, chống dịch, mọi thành 

viên trên luôn tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động của Sở Y tế. 

Bệnh viện kính báo Sở Y tế theo dõi chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế(báo cáo); 

- Ban Giám đốc; 

- Các khoa, phòng; 

- Lưu: VT, KH-CNTT-VTTBYT. 
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